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- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 
 

  ẩm p án - C ủ tọ  p iên tò : Ông Đoàn Công Quốc 

Cá  Hội t ẩm n ân dân: Ông Huỳnh Tiễn 

                                       Ông Huỳnh Thanh Trà  
 

- Thư ký phiên tòa: Bà Tr n Th   inh Ph  ng – Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

Ngày 23 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 61/2019/TLST- DS ngày 18 tháng 4 

năm 2019 về “ r n     p   p   n  tín dụn ” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

42/2019/QĐXXST-DS ngày 16 tháng 7 năm 2019 và quyết định hoãn phiên tòa số 

56/2019/QĐST-DS ngày 06 tháng 8 năm 2019 giữa các đương sự: 

*  N uyên  ơn: Ng n hàng Th  ng mại C  ph n V; Trụ sở: đường L, phường L, 

quận Đ, thành phố Hà Nội; Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Chí D – Chức vụ: 

Chủ tịch Hội đồng quản trị; Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Đắc Hùng S – Cán bộ 

xử lý nợ Ngân hàng (  eo văn bản ủy quyền số 5442/2019/UQ-VPB  ngày 12/7/2019). 

Có mặt. 
 

* Bị  ơn: Ông Bành Hoàng M, sinh năm  1975; Trú tại: tổ x, phường H, quận H, 

thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

* Theo đơn khởi kiện đề ngày 20 tháng 02 năm 2019, bản tự khai ngày 05 tháng 8 

năm 2019, nguyên đơn và người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần V (sau đây gọi tắt là Ngân hàng) trình bày: Ông Bành Hoàng M 

vay của Ngân hàng theo đơn đề nghị mở tài khoản, phát hành thẻ ghi nợ, vay vốn kiêm 

Hợp đồng thẻ tín dụng số 324-P-620512, giải ngân ngày 10/02/2015 đối với số tiền vay 

10.000.000đ, thời hạn vay 60 tháng tính từ ngày giải ngân vốn đầu tiên, mục đích vay 

tiêu dùng. 
 

Quá trình thực hiện Hợp đồng, ông M đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán đối với 

Ngân hàng, kể từ ngày 23/4/2015 cho đến nay ông M không thực hiện nghĩa vụ trả nợ và 

khoản vay chuyển sang nợ quá hạn. Tính đến ngày xét xử hôm nay, 23/8/2019, ông M 

còn nợ Ngân hàng tổng số tiền là 25.408.410đ. Trong đó, nợ gốc là 3.800.000đ, nợ lãi là 

21.608.410đ. Do đó Ngân hàng  yêu cầu Tòa án buộc ông Bành Hoàng M phải thanh toán 



ngay 01 lần đối với toàn bộ số tiền nói trên đồng thời tiếp tục tính lãi suất theo Hợp đồng 

tín dụng đã được ký kết cho đến khi ông M thanh toán xong toàn bộ khoản nợ. 
 

* Quá trình thụ lý vụ án, Tòa án gửi thông báo về việc thụ lý vụ án cho ông Bành 

Hoàng M về địa ch  theo Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng đã giao kết với Ngân hàng là tổ 

07, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng tuy nhiên ông M hiện không 

còn trú tại địa ch  nói trên. Qua xác minh tại địa phương thể hiện tại địa ch  này hiện nay 

không có ai tên Bành Hoàng M và c ng không biết ông M hiện đang ở đâu. Tòa án c ng 

đã niêm yết đầy đủ các văn bản tố tụng gồm: Thông báo về việc thụ lý vụ án, các thông 

báo về phiên họp kiểm tra việc tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải, thông báo kết 

quả phiên họp kiểm tra việc tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, quyết định đưa vụ 

án ra xét xử, quyết định hoãn phiên tòa nhưng bị đơn Bành Hoàng M không có bất k  văn 

bản phản hồi nào và c ng không có mặt tại các phiên họp, hòa giải c ng như tại phiên tòa 

hôm nay. Do đó ông M không có lời khai trong hồ sơ vụ án. 
  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh luận tại 

phiên tòa và những tình tiết của vụ án, Hội  đồng xét xử nhận định: 

 1  Về tố tụng: 

 1.1  Về thẩm quyền: Đây là vụ án tranh chấp Hợp đồng tín dụng, bị đơn Bành 

Hoành M có nơi cư trú tại địa ch  tổ xx, phường H, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

nên Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng thụ lý giải quyết vụ án là đúng 

về thẩm quyền theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự. 

  1.2  Về trình tự, thủ tục tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã gửi đầy đủ 

văn bản tố tụng cho các bên đương sự, tuân thủ đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Bị đơn Bành Hoàng M đã được thông báo về việc thụ lý vụ án, được niêm yết đầy đủ các 

văn bản tố tụng nhưng không có ý kiến phản hồi, không tham gia các phiên họp tiếp cận 

công khai chứng cứ, hòa giải. Tại phiên tòa hôm nay, bị đơn vắng mặt đến lần thứ hai và 

không có lý do nên căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét 

xử xử vắng mặt bị đơn. 

 1.3  Về sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát: Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án 

đã tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ. Do đó, căn cứ Điều 21; khoản 2 Điều 220 Bộ 

luật tố tụng dân sự, trước khi mở phiên tòa, Tòa án đã gửi hồ sơ, Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử cho Viện kiểm sát theo đúng quy định. Tại phiên tòa mở ngày 06/8/2019 đại diện 

Viện kiểm sát đã tham gia kiểm sát xét xử, tuy nhiên tại phiên tòa hôm nay, vì lý do công 

tác, đại diện Viện kiểm sát không tham gia được và đã có văn bản phản hồi cho Tòa án 

biết. Do đó căn cứ Điều 232 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử 

vụ án. 

 [2] Về nội dung: Quá trình thụ lý, giải quyết vụ án và tại phiên tòa hôm nay, 

nguyên đơn c ng đã cung cấp đầy đủ các chứng cứ, lời khai thể hiện vào ngày 



31/01/2015 ông Bành Hoàng M đã có Giấy đề nghị phát hành kiêm Hợp đồng sử dụng 

thẻ tín dụng quốc tế đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần V cấp hạn mức tín dụng 

thông qua hình thức thẻ tín dụng và đến ngày 10/02/2015 ông M đã được Ngân hàng cấp 

hạn mức tín dụng, xác lập Hợp đồng thẻ tín dụng số 324-P-620512 với hạn mức 

10.000.000đ, thời hạn vay 60 tháng tính từ ngày giải ngân vốn đầu tiên, mục đích vay 

tiêu dùng. Về phần nghĩa vụ của khách hàng, tại phần cam kết của Giấy đề nghị cấp thẻ 

tín dụng thể hiện  … ôi xá  n ận  ã  ọ ,  iểu rõ và   n  ý tuân t eo  á   iều kiện và 

 iều k oản tại bản t ỏ  t uận sử dụn  t ẻ tín dụn  quố  tế  ủ  N ân  àn   ín  kèm t eo 

 i y  ề n  ị v y này và  á   ặ   iểm, tín  năn  và  á  quy  ịn   ủ  N ân  àn  liên 

qu n tới  á  dị   vụ  ã  ăn  ký b o   m  ả n ữn  t  y  ổi s u này và   m kết tuân t ủ 

và   ịu sự ràn  buộ  bởi  á  quy  ịn   ủ  N ân  àn  liên qu n  ến  á    ươn  trìn , 

sản p ẩm…”. Tại Điều 5 bản thỏa thuận nói trên quy định về lãi suất:  Lãi su t   o v y 

 ủ   Pb nk  ối với   ủ t ẻ t ôn  qu  việ  p át  àn  và sử dụn  t ẻ áp dụn  t eo biểu 

lãi su t   o v y do  Pb nk quy  ịn  tại từn  t ời kỳ”, lãi suất quá hạn và phạt chậm trả: 

  ron  vòn  60 n ày kể từ n ày  ến  ạn t  n  toán, nếu   ủ t ẻ k ôn  t  n  toán  ún  

 ạn k oản t  n  toán tối t iểu t ì p ần  iá trị t  n  toán tối t iểu   ư   ư   t  n  toán 

sẽ bị tín  p ạt   ậm trả và lãi su t quá  ạn bằn  150% mứ  lãi su t tron   ạn. Số dư n  

 òn lại vẫn tín  t eo lãi su t tron   ạn t eo quy  ịn   ủ  N ân  àn . S u 60 n ày kể từ 

n ày  ến  ạn t  n  toán  ầu tiên mà   ủ t ẻ k ôn  t  n  toán  ủ k oản t  n  toán tối 

t iểu t ì toàn bộ dư n    ư   ư   t  n  toán p ải   ịu lãi su t quá  ạn bằn  150% lãi 

su t tron   ạn”.  Đối chiếu với các quy định của Ngân hàng về biểu lãi suất, biểu phí tín 

dụng, Ngân hàng đã chứng minh được đến ngày xét xử sơ thẩm hôm nay, ông Bành 

Hoàng M còn nợ Ngân hàng số tiền tổng cộng là 25.408.410đ, trong đó, nợ gốc là 

3.800.000đ, nợ lãi là 21.608.410đ và đề nghị Tòa án buộc ông M thực hiện nghĩa vụ 

thanh toán theo quy định của pháp luật. 

Như vậy,  Gi y  ề n  ị p át  àn  t ẻ kiêm H p   n  sử dụn  t ẻ tín dụn  quố  

tế” là một dạng Hợp đồng tín dụng được ký kết giữa ông Bành Hoàng M và Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần V, các điều khoản thỏa thuận của Hợp đồng được dẫn chiếu theo 

quy định về Điều kiện và điều khoản tại bản thỏa thuận sử dụng thẻ tín dụng quốc tế của 

Ngân hàng, Quyết định số 265/2018/QĐ-TGĐ ngày 05/4/2018 của Tổng giám đốc Ngân 

hàng. Việc giao kết hợp đồng nói trên là đúng về chủ thể, nội dung Hợp đồng phù hợp 

với quy định của Luật các tổ chức tín dụng. Việc ông Bành Hoàng M tham gia sử dụng 

thẻ nhưng không tuân thủ quy định về nghĩa vụ của chủ thẻ, không trả nợ theo đúng k  

hạn, vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng tín dụng. Hiện nay ông M đã thay đổi nơi cư trú 

gắn với việc thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng đã ký kết mà không thông báo cho Ngân 

hàng biết về nơi cư trú mới, vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên Ngân hàng khởi kiện yêu cầu 

thanh toán các khoản nợ theo đơn khởi kiện và lãi suất tính tới ngày xét xử sơ thẩm với 

tổng số tiền 25.408.410đ, trong đó, nợ gốc là 3.800.000đ, nợ lãi là 21.608.410đ là có căn 

cứ. Do đó Hội đồng xét xử chấp nhận, buộc ông Bành Hoàng M phải có nghĩa vụ thanh 

toán.  
    



Đối với yêu cầu về lãi suất, tại phiên tòa, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn 

đề nghị tiếp tục tính lãi suất theo Hợp đồng cho đến khi bị đơn thanh toán xong khoản nợ 

là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận, buộc bị đơn phải tiếp tục chịu lãi suất theo 

Hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ. 
 

 3  Về án phí, do toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn phải 

chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại Nghị quyết 326/2016 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Hoàn trả cho nguyên đơn số tiền tạm ứng án 

phí đã nộp trong vụ án. 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào: khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; 

điểm b khoản 2 Điều 227; Điều 271; Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 357; Điều 

466; Điều 468 Bộ luật dân sự; Khoản 2 Điều 91; Điều 95 Luật các tổ chức tín dụng; Nghị 

quyết 326/2016 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần V đối với ông 

Bành Hoàng M. 

Xử 

1. Buộc ông Bành Hoàng M phải trả cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần V số 

tiền nợ vay tổng cộng là 25.408.410  (H i mươi lăm triệu bốn trăm lẻ tám n àn bốn trăm 

mười   n ), trong đó, nợ gốc là 3.800.000đ, nợ lãi là 21.608.410đ.  

Lãi suất tiếp tục được tính kể từ ngày 24/8/2019 dựa trên Giấy đề nghị phát hành 

kiêm Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế được ký kết giữa ông Bành Hoàng M và 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần V và các quy định tại Bản thỏa thuận mở và sử dụng thẻ 

tín dụng/dịch vụ Ngân hàng điện tử của Ngân hàng Thương mại Cổ phần V cho đến khi 

ông Bành Hoàng M thực hiện xong nghĩa vụ trả tiền.  

2. Về án phí: Ông Bành Hoàng M phải chịu 1.270.402đ (Một triệu   i trăm bảy 

mươi n àn bốn trăm lẻ   i   n ) án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả cho Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần V số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 480.703đ (Bốn trăm tám mươi 

ngàn bảy trăm lẻ b    n ) theo Biên lai số 0006992 ngày 18/4/2019 của Chi cục Thi 

hành án dân sự quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.  

3. Về quyền kháng cáo: Án xử sơ thẩm, báo cho nguyên đơn có mặt tại phiên tòa 

biết có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án hôm nay. 

 iêng bị đơn vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận được hoặc niêm yết bản sao bản án. 



 rườn    p bản án  ư   t i  àn  t eo quy  ịn  tại Điêu 2 Luật t i  àn  án dân sự 

t ì n ười  ư   t i  àn  án dân sự, n ười p ải t i  àn  án dân sự  ó quyền t ỏ  t uận t i 

 àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự n uyện t i  àn  án  oặ  bị  ưỡn    ế t i  àn  án 

t eo quy  ịn  tại Điều 6, 7, 9 Luật t i  àn  án;   ời  iệu t i  àn  án  ư   t ự   iện 

t eo quy  ịn  tại Điều 30 Luật t i  àn  án dân sự. 

Nơi nhận:                                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-  KSND quận Hải C âu;                                                        Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà 
- Đươn  sự; 

- Chi  ụ   H  DS quận Hải C âu;                                                                     ( ã ký) 

- Lưu    sơ. 
 
 

 

                                                                                                  Đoàn Công Quốc 
 


